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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CUNG ỨNG NHIÊN LIỆU ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 26/4/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 79,20 -0,95 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 85,60 N/A N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 58,60 -0,90 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 69,80 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 52,20 +0,00 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,50 +0,40 297,76   +2,96 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 58,75 -0,25 393,11 -1,30 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 65,00 -0,80 434,93 -4,93 

 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 10/4/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Trung Quốc tăng cường sản xuất than nội địa có thể giúp dỡ bỏ những quy định hạn chế nhập 

khẩu than Australia 

Quyết định của Trung Quốc tăng cường sản lượng than nhiệt nội địa đã mở ra hi vọng sớm dỡ bỏ 

những quy định hạn chế nhập khẩu than Australia. Than nhiệt Australia đã phải đối mặt với tình 

trạng thông quan kéo dài tại các cảng Trung Quốc, nhiều cuộc tranh luận đã nổi lên với câu hỏi liệu 

những quy định này bắt nguồn từ vấn đề chính trị hay kinh tế. Khi các quy định kiểm soát nhập 

khẩu lần đầu tiên được ghi nhận, một số chuyên gia cho rằng đây là hành động của Trung Quốc đáp 

trả Australia về việc cấm tập đoàn Huawei hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, các công ty sản xuất 

than cho biết các quy định này thường xuyên được áp dụng để tạo cơ hội cho các công ty sản xuất 

than nội địa có cơ hội phát triển từ việc tạo áp lực lên các công ty Australia. 

Báo cáo mới nhất của Macquarie Bank cho thấy quy định hạn ngạch thiếu rõ ràng của Trung Quốc 

đã giúp nâng cao sản lượng than nhiệt nội địa sau thời kỳ suy thoái trong năm ngoái, từ đó mở ra hi 

vọng các quy định này sẽ sớm được bãi bỏ. Chuyên gia phân tích của Macquarie Bank cho biết: 

“Giá than nhiệt nội địa Trung Quốc đã tăng trong hai tháng qua (trái ngược với than nhập khẩu 

bằng đường biển) do sản lượng than nội địa tăng chậm và chính phủ áp dụng các quy định kiểm 

soát”. Chuyên gia phân tích Noumin Han của Wood Mackenzie Trung Quốc cho biết Chính phủ 

Trung Quốc đã phê duyệt thêm nhiều dự án xây dựng mỏ than nội địa, nhằm nâng cao sản lượng. 

Có ý kiến cho rằng Trung Quốc đang phát triển ngành than để tạo tiền đề phát triển toàn bộ nền 

kinh tế, đây là giải pháp để đối phó với tình trạng suy thoái của nền kinh tế. Khi phải đối mặt với 

nền kinh tế trở nên trì trệ, Trung Quốc sẽ tìm cách phát triển các ngành truyền thống để hỗ trợ cho 

các ngành khác. Các quy định kiểm soát có thể sẽ được nới lỏng vào tháng 5. Tuy nhiên, trong 

trường hợp nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì tình trạng trì trệ, nhiều quy định kiểm soát 

nhập khẩu sẽ có thể tiếp tục được đặt ra để hỗ trợ ngành than nội địa.  

Trung Quốc có thể sẽ giữ lượng than nhập khẩu tương đương năm 2017 và 2018 để đạt mục tiêu 

hạn ngạch không chính thức của nước này. Tỷ lệ than Australia nhập khẩu sẽ phụ thuộc mối quan 

hệ chính trị của Australia và Trung Quốc. Một công ty than Úc cho biết: “Nếu vấn đề chính trị của 

hai nước được cải thiện, lượng than Úc nhập khẩu rất có thể sẽ tương đương các năm trước, nếu Úc 

không cải thiện tình hình chính trị hiện tại, một số nước khác có thể được hưởng lợi từ khó khăn 

của chúng tôi”. 

Kinh tế Trung Quốc đã gặp áp lực suy thoái dù nước này ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong 

quý đầu với 6,4%. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng cả năm được dự đoán sẽ rơi xuống mức thấp kỉ lục 

trong vòng 30 năm trở lại đây với 6,2%. Theo Xinhua (Trung Quốc): “Trong khi khẳng định thành 

quả của mình, chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn tồn tại trong nền kinh tế. Kinh tế đối ngoại hiện 

đang thắt chặt và kinh tế nội địa hiện đang gặp áp lực suy giảm”. Các công ty sản xuất than có cơ sở 

để hi vọng khi số lượng các công ty tư nhân Trung Quốc mua than nhập Úc ngày càng tăng. Các 

chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng này có thể là dấu hiệu báo trước việc kiểm soát nhập khẩu 

sẽ được bãi bỏ trong tháng 5. 

(Nguồn: www.modernpowersystems.com) 

JBIC (Nhật Bản) tài trợ vốn cho NMNĐ Vân Phong  

Một liên doanh dẫn đầu bởi Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản (JIBC) đã phê duyệt khoản tài trợ vốn 

cho NMNĐ Vân Phong tại Việt Nam. JBIC và các đối tác đã chấp thuận hỗ trợ khoản vay trị giá 

1,99 tỉ USD cho NMNĐ Vân Phong 1, nhà máy có hai tổ máy công suất 660 MW, sử dụng công 

nghệ siêu tới hạn nằm ở xã Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Khoản vay sẽ được đồng tài trợ bởi Ngân 

hàng Sumitomo Mitsui, ngân hàng MUFG, ngân hàng Mizuho, Sumitomo Mitsui Trust Bank, ngân 

hàng Oversea-Chinese Banking Corporation Limited và DBS Bank Ltd, và Ngân hàng Trung Quốc. 

Nguồn vốn tài trợ chung sẽ được bảo đảm bởi Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). 

Nhà máy Vân Phong 1 sẽ bán điện cho EVN trong vòng 25 năm. Dự án được phát triển bởi Tập 

đoàn Sumitomo (Nhật Bản).  

 (Nguồn: www.smh.com.au) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 6,05 +0,10 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,65 +0,15 

 New South Wales Hàn Quốc 7,50 +0,15 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 11,90 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 6,15 -0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 11,90 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,15 -0,10 

 Australia Trung Quốc 10,55 +0,00 

 Australia Ấn Độ 11,90 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 10/04/2019) 


